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CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI  HÓC MÔN 

 
Số :  01 /BC-HTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
               Hóc Môn, Ngày 23  tháng 01 năm 2013 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
NĂM 2012 

 

Kính gửi :   -   Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

- Công ty               : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN 
- Địa chỉ trụ sở chính  : 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, 
                                     Thành phố Hồ Chí Minh  
- Điện thoại               : 08.38915 294 – 08.38913 942 
- Fax               : 08.38910 457 
- Email                        : hotraco@vnn.vn 
- Vốn điều lệ               : 52.500.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng) 
- Mã chứng khoán       : HTC 
 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 Trong năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn đã tổ 
chức 09 (chín) cuộc họp vào ngày 09/01, 13/01, 09/02, 17/02, 29/03, 17/05, 31/07, 10/10 và 
ngày 31/10 với các nội dung sau: 

- Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn – 
Cửa Hàng Xăng Dầu Số 3 Đông Thạnh. 

- Thông qua đề nghị phê duyệt định mức hao hụt xăng dầu năm 2012. 
- Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2011 và dự kiến kế hoạch năm 2012. 
- Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư. 
- Các công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. 
- Thông qua vấn đề vay vốn Ngân hàng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động 

kinh doanh xăng dầu. 
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2012. 
- Thông qua nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Công ty. 
- Thông qua nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán 

trưởng, Thư ký Công ty.  
- Thông qua tờ trình của Tổng Giám Đốc về các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm của Tổng Giám Đốc. 
- Thông qua vấn đề chi tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011. 
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 
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- Thông qua nghị quyết về các dự án đầu tư 
- Thông qua vấn đề chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012. 
- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 
- Thông qua Báo cáo tài chính Quý III năm 2012 (trước và sau hợp nhất). 
- Thông qua vấn đề chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012. 
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 
 Các thành viên Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp theo bảng 
liệt kê sau: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi 
tham dự Tỷ lệ Lý do không 

tham dự 

01 Lê Văn Mỵ Chủ tịch 09 100%  

02 Nguyễn Ngọc Thảo Phó Chủ tịch 09 100%  

03 Tô Văn Liêm Thành viên 09 100%  

04 Lê Thị Mộng Điệp Thành viên 09 100%  

05 Đặng Duy Quân Thành viên 09 100%  

06 Phạm Phú Quốc Thành viên 09 100%  

07 Kiều Công Tâm Thành viên 04 44,44% 

Họp đầy đủ 4 
cuộc họp sau khi 
đắc cử thành 
viên HĐQT 

 
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc: 

Hiện có 5 (năm) trong 7 (bảy) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong 

Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không điều hành 

được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát 

của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Cụ thể như sau: 

- Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về 
tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Công ty và thực hiện các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị nắm rõ diễn 
biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. 
- Tham gia ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất. 
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Không có 
 
II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
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STT Số nghị quyết/quyết 
định 

Ngày Nội dung 

01 03/HTC/HĐQT-NQ 09/01/2012 
- Phương án thành lập Chi nhánh của 
Công ty Cổ phần thương mại Hóc Môn –
Cửa hàng xăng dầu Số 3 Đông Thạnh. 

02 06/ HTC/HĐQT-NQ 13/01/2012 - Định mức hao hụt xăng dầu năm 
2012. 

03 14/ HTC/HĐQT-NQ 09/02/2012 
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện 
quyền bỏ phiếu, tham dự Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2012.  

04 21/ HTC/HĐQT-NQ 29/03/2012 
- Nội dung, địa điểm và thời gian tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2012.  

05 43/ HTC/HĐQT-NQ 17/05/2012 - Phân bổ tiền khen thưởng năm 2011 
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  

06 44/2012/NQ-HĐQT 17/05/2012 

- Bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc và thư 
ký Công ty nhiệm kỳ 2012-2017, ngày 
đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chi tạm ứng 
cổ tức đợt 3 năm 2011 

07 45/2012/NQ-HĐQT 17/05/2012 - Điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty 

08 46/2012/NQ-HĐQT 17/05/2012 - Phân phối lợi nhuận năm 2011 cho 
các pháp nhân trong hệ thống Công ty 

09 50/QĐ-HTC-HĐQT 22/05/2012 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 

10 51/QĐ-HTC-HĐQT 22/05/2012 - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 

11 52/QĐ-HTC-HĐQT 22/05/2012 
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm 
Giám đốc Cty TNHH Quản lý và kinh 
doanh Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn 

12 53/QĐ-HTC-HĐQT 22/05/2012 - Bổ nhiệm Kế toán trưởng 

13 74/2012/NQ-HĐQT 31/07/2012 

Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 
2012 trước và sau hợp nhất; Thống nhất 
thoái vốn Dự án Trung tâm Thương mại 
và Chung cư cao tầng; Thống nhất tỷ lệ 
chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 

14 82/2012/NQ-HĐQT 10/10/2012 Ủy quyền  cho Công ty Cổ phần Tư vấn 
– Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng 
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Quân thực hiện một số việc liên quan 
đến Dự án Trung tâm Thương mại và 
Chung cư cao tầng 

15 87/2012/NQ-HĐQT 31/10/2012 
Thông qua BCTC quý III năm 2012 
trước và sau hợp nhất; Thống nhất tỷ lệ 
chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 

 
 
III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI 

CHÚNG (Theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán): 

Do Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012 đã kết thúc nhiệm kỳ, nên Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, phiên họp 

ngày 26/4/2012, đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. 

Kết quả có 7 người đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương 

mại Hóc Môn nhiệm kỳ 2012-2017 như sau: 

1. Ông Lê Văn Mỵ 

2. Ông Nguyễn Ngọc Thảo 

3. Ông Tô Văn Liêm 

4. Bà Lê Thị Mộng Điệp 

5. Ông Đặng Duy Quân 

6. Ông Phạm Phú Quốc 

7. Ông Kiều Công Tâm 

(Trong đó, ông Kiều Công Tâm lần đầu tiên tham gia Hội đồng quản trị, các người khác 

đều là thành viên  Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước) 

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị (ngày 26/4/2012) đã tiến hành bầu Chủ 

tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả như sau: 

1. Ông Lê Văn Mỵ – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

(đã được Đại hội đồng cổ công thường niên năm 2012 phê chuẩn) 

2. Ông Nguyễn Ngọc Thảo - giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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DANH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2012 

STT 
 
 

Tên tổ chức/cá nhân 

TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số CMND 
/ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND 
/ĐKKD 

Địa chỉ 

Thời 
điểm bắt 

đầu là 
NCLQ 

Thời 
điểm 

không 
còn là 
NCLQ 

Lý do 

1 KIỀU CÔNG TÂM 
 

048C00
1058 

UV.HĐQT-
Trưởng 

phòng kinh 
doanh 

021752296 20/03/2008 Công An 
TPHCM 

Số 1010 Nguyễn Văn 
Quá, Phường Đông 
Hưng Thuận, Quận 
12, TPHCM 

26/4/2012  
Đắc cử 
Ủy viên 
HĐQT 

1.1 NGUYỄN NGỌC 
ĐÀO 

048C00
1220  022626343 20/03/2008 Công An 

TPHCM 

Số 1010 Nguyễn Văn 
Quá, Phường Đông 
Hưng Thuận, Quận 12, 
TPHCM 

26/4/2012   

1.2 KIỀU DIỆP TÙNG   022065326 22/08/2007 Công An 
TPHCM 

Khu Phố 2, Phường 
Tân Chánh Hiệp, Quận 
12, TPHCM 

26/4/2012   

1.3 KIỀU THỊ BẢO 
TRÂN   022982529 16/06/2009 Công An 

TPHCM 

Số 308 Khu Phố 3, 
Phường Đông Hưng 
Thuận, Quận 12, 
TPHCM 

26/4/2012   

1.4 KIỀU THỊ NHƯ 
TRANG   022561636 23/05/2009 Công An 

TPHCM 

Số 308 Khu Phố 3, 
Phường Đông Hưng 
Thuận, Quận 12, 
TPHCM 

26/4/2012   

1.5 KIỀU CÔNG DUY 
THÁI   025145409 07/07/2009 Công An 

TPHCM 

Số 1010 Nguyễn Văn 
Quá, Phường Đông 
Hưng Thuận, Quận 12, 
TPHCM 

26/4/2012   

2 NGUYỄN THỊ 
THÚY HỒNG  

Trưởng 
ban kiểm 
soát -Phó 
trưởng 

023560755 29/09/2003 Công An 
TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã 
Tân Xuân, Huyện 
Hóc Môn 

26/4/2012  

Đắc cử 
thành 

viên ban 
kiểm soát 
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phòng kinh 
doanh 

2.1 NGUYỄN VĂN LÔ   023729541 26/6/2000 Công An 
TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã 
Tân Xuân, Huyện Hóc 
Môn, TP.HCM 

26/4/2012   

2.2 VÕ THỊ TRẢNG   020363787 19/9/2006 Công An 
TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã 
Tân Xuân, Huyện Hóc 
Môn, TP.HCM 

26/4/2012   

2.3 NGUYỄN HỮU 
DŨNG 

048C00
0743  023292345 27/08/2010 Công An 

TPHCM 

487/41 Huỳnh Tấn 
Phát, P. Tân Thuận 
Đông, Quận 7, TPHCM 

26/4/2012   

2.4 NGUYỄN THỊ DIỆU 
HIỀN   022910370 14/06/1999 Công An 

TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã 
Tân Xuân, Huyện Hóc 
Môn, TP.HCM 

26/4/2012   

2.5 NGUYỄN THỊ 
HỒNG HẠNH   022986643 29/03/1993 Công An 

TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã 
Tân Xuân, Huyện Hóc 
Môn, TP.HCM 

26/4/2012   

2.6 NGUYỄN THỊ 
THANH HÀ   023560756 19/09/2006 Công An 

TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã 
Tân Xuân, Huyện Hóc 
Môn, TP.HCM 

26/4/2012   

2.7 NGUYỄN THANH 
HẢI   023725867 24/02/2005 Công An 

TPHCM 

341 Trần Hưng Đạo, 
P.Cầu Kho, Quận 1, 
TP.HCM 

26/4/2012   

3 VŨ HỒNG VÂN   023629420 28/04/2012 Công An 
TPHCM 

D407 C/c Phạm Viết 
Chánh F19.Q Bình 
Thạnh HCM 

26/4/2012  

Đắc cử 
thành 

viên ban 
kiểm soát 

3.1 VŨ ĐÌNH KHÔI   023995905 02/05/2002 Công An 
TPHCM 

75/36 Nguyễn Cửu 
Vân, F17, Bình Thạnh , 
TP.HCM 

26/4/2012   

3.2 MAI THỊ NỮ   023995969 02/05/2002 
Công An 
TPHCM 

75/36 Nguyễn Cửu 
Vân, F17, Bình Thạnh , 
TP.HCM 

26/4/2012   

3.3 NGUYỄN VĂN   024178859 05/09/2011 Công An D407 C/c Phạm Viết 26/4/2012   
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MINH TPHCM Chánh F19.Q Bình 
Thạnh , TP.HCM 

3.4 VŨ THỊ THANH 
MAI   031144615 05/03/1998 Công An 

Hải Phòng 
2 Nguyễn Bình, TP.Hải 
Phòng 26/4/2012   

3.5 VŨ THỊ THANH 
HỒNG   023146311 17/02/2009 Công An 

TPHCM 

110/7Bis Điện Biên 
Phủ, F17, Bình Thạnh, 
TP.HCM 

26/4/2012   

3.6 
CÔNG TY XĂNG 
DẦU KHU VỰC II 
TNHH MTV 

 
Phó trưởng 
phòng kế 

toán 
0300555450 20/07/2010 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

15 Lê Duẫn, Phường 
Bến Nghé, Quận 1, 
TP.HCM 

26/4/2012   

4 TÔ KIỀU OANH   025581440 08/06/2012 Công An 
TPHCM 

8/3 Ấp Thới Tứ, Xã 
Thới Tam Thôn, 
Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

  
Con của 
ông Tô 

Văn Liêm 

5.1 PHẠM VĂN HAI   220052375  03/9/2008 Công An 
Quảng Trị 52 Võ Trứ, Nha Trang   

5.2 LƯƠNG THỊ 
HƯỜNG   220052268  12/11/2008 Công An 

Quảng Trị 52 Võ Trứ, Nha Trang   

5.3 NGUYỄN PHAN 
DIỆU PHƯƠNG   024178697  11/11/2003 Công An 

TPHCM 

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 
7, TPHCM 

  

5.4 PHẠM NGUYỄN 
NHẬT MINH   Chưa có   

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 
7, TPHCM 

  

5.5 PHẠM NGUYỄN 
PHƯƠNG UYÊN   Chưa có   

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 
7, TPHCM 

  

5.6 PHẠM NGỌC 
TUYẾT   023834191  02/5/2002 Công An 

TPHCM 

21 Lô K1,Khu định cư 
Tân Qui Đông, Q.7, 
TP.HCM 

  

Bổ sung 
những 

người có 
liên quan 
với ông 

Phạm Phú 
Quốc_ 
Thành 
viên 

HĐQT 
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5.7 PHẠM THÙY 
TRANG   024609846 05/01/2007 Công An 

TPHCM 

B5B.4.1 Chưng cư Phú 
Mỹ, Hoàng Quốc Việt, 
Q.7, TP.HCM 

  

5.8 PHẠM PHÚ DŨNG   025248133 07/01/2010 Công An 
TPHCM 

95/7 đường 15, P.Tân 
Qui, Q.7, TP.HCM   

5.9 PHẠM PHÚ SỸ   225089968 24/3/2004 Công An 
Quảng Trị 52 Võ Trứ, Nha Trang   

5.10 PHẠM NGỌC 
SƯƠNG   024725769 12/12/2007 Công An 

TPHCM 
658M/17D Phạm Văn 
Chí, F.8 Q.6, TP.HCM   

5.11 PHẠM PHÚ QUÝ   225203892 05/01/2000 Công An 
Quảng Trị 

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 
7, TPHCM 

  

5.12 CTY CP DỊCH VỤ 
BẾN THÀNH  Chủ tịch 

HĐQT 
0305246978 04/10/2007 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

45/4 Nguyễn Thái hoc, 
P Cầu Ông Lãnh, Q.1   

5.13 CTY CP DỊCH VỤ 
HUẾ  Chủ tịch 

HĐQT 3300100018 16/07/2010 Thừa 
Thiên-Huế 4 Trương Định, TP.Huế   

5.14 CTY CP TÂN 
CẢNG BẾN THÀNH  Chủ tịch 

HĐQT 
0310151577 12/07/2012 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

1295B  Nguyễn Thị 
Định, P Cát Lái, Q.2, 
TP.HCM 

  

5.15 CTY CP XNK GIÀY 
DÉP NAM Á  Ủy viên 

HĐQT 4103002027 19/05/2007 
Sở KH & 

ĐT 
TP.HCM 

 
10/5 Hoàng Minh 
Giám, P.9, Q. Phú 
Nhuận 

  

5.16 
NGÂN HÀNG 
TMCP PHƯƠNG 
ĐÔNG 

 Ủy viên 
HĐQT 059700 10/5/1996 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

45 Lê Duẫn, P. Bến 
Nghé, Q.1, TP.HCM   

5.17 
CTY CP XSKD 
HÀNG XK TÂN 
BÌNH 

 Ủy viên 
HĐQT 0301418383 05/01/2010 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

9-15 Lê Minh Xuân, 
P.7, Q.Tân Bình, 
TP.HCM 
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6 LÊ VĂN TÈO 048C00
1057 

Phó trưởng 
phòng kinh 

doanh 
021951732 10/09/2001 Công An 

TPHCM 

8/1 Ấp Thới Tứ, Xã 
Thới Tam Thôn, Hóc 
Môn, Tp.HCM 

 26/4/2012 

Không 
tham gia 
ban kiểm 

soát 

6.1 HUỲNH THỊ BA   021479153 24/03/2008 Công An 
TPHCM 

8/1 Ấp Thới Tứ, Xã 
Thới Tam Thôn, Hóc 
Môn, Tp.HCM 

 26/4/2012  

6.2 LÊ VĂN THU   021479155 11/10/2005 Công An 
TPHCM 

8/2 Ấp Thới Tứ, Xã 
Thới Tam Thôn, Hóc 
Môn, Tp.HCM 

 26/4/2012  

6.3 LÊ THỊ THỦY   021314872 22/11/2006 Công An 
TPHCM 

8 Tỉnh lộ 15, Ấp 8, Xã 
Bình Mỹ, Huyện Củ 
Chi, Tp.HCM 

 26/4/2012  

6.4 LÊ VĂN MINH   022664878 04/09/2009 Công An 
TPHCM 

8/1A Ấp Thới Tứ, Xã 
Thới Tam Thôn, Hóc 
Môn, Tp.HCM 

 26/4/2012  

6.5 LÊ THỊ XUÂN   021479151 23/10/2002 Công An 
TPHCM 

54/3 đường Duy Tân, 
Phường 8, Quận Tân 
Bình, Tp.HCM 

 26/4/2012  

6.6 LÊ THỊ HOA   021745277 09/07/1981 Công An 
TPHCM 

5/87A Ấp Nam Thới, 
Xã Thới Tam Thôn, 
Huyện Hóc Môn, 
Tp.HCM 

 26/4/2012  

6.7 TRẦN THỊ CẨM LỆ   024309395 07/03/2005 Công An 
TPHCM 

8/1 Ấp Thới Tứ, Xã 
Thới Tam Thôn, Hóc 
Môn, Tp.HCM 

 26/4/2012  

6.8 LÊ THANH TÚ   025059034 07/02/2009 Công An 
TPHCM 

8/1 Ấp Thới Tứ, Xã 
Thới Tam Thôn, Hóc 
Môn, Tp.HCM 

 26/4/2012  

7 PHAN MINH XINH   023903671 25/07/2001 Công An 
TPHCM 

1/112B Nguyễn Văn 
Quá, Phường Đông 
Hưng Thuận, Quận 
12, TPHCM 

 26/4/2012 
 

Không 
tham gia 
ban kiểm 

soát 
7.1 TRẦN THỊ THU   022064491 09/01/2002 Công An 1/112B Nguyễn Văn  26/4/2012  
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IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 

 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

STT Tên tổ chức/cá 
nhân 

TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số CMND 
/ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND 
/ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND 
/ĐKKD 

Địa chỉ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu đến 

31/12/2012 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu  

Ghi 
chú 

1 LÊ VĂN MỴ 
048C00
7839 
 

Chủ tịch 
HĐQT kiêm 
Tổng Giám 
đốc 

020261002 05/10/2011 Công An 
TPHCM  

6/3 Ấp Thới Tứ, Xã Thới 
Tam Thôn, Hóc Môn, 
Tp.HCM 

151.175 2,88%  

1.1 PHAN BẠCH 
NGỌC   020233845 07/07/2007 Công An 

TPHCM  

41/2 đường Phan Văn Đối, 
Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, 
Hóc Môn, Tp.HCM 

0 0  

1.2 LÊ PHAN TRUNG 
HIẾU   024796118 07/07/2007 Công An 

TPHCM  

41/2 đường Phan Văn Đối, 
Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, 
Hóc Môn, Tp.HCM 

0 0  

1.3 LÊ ANH 048C00  023151148 28/02/2005 Công An 6/3 Ấp Thới Tứ, Xã Thới 240.000 4,57%  

THỦY TPHCM Quá, Phường Đông 
Hưng Thuận, Quận 12, 
TPHCM 

7.2 
CÔNG TY XĂNG 
DẦU KHU VỰC II 
TNHH MTV 

  0300555450 20/07/2010 
Sở KH & 

ĐT 
TP.HCM 

15 Lê Duẫn, Phường 
Bến Nghé, Quận 1, 
TPHCM  

 26/4/2012  

8 NGUYỄN THỊ 
CHIẾU   021507402 03/01/1980 Công An 

TPHCM 

104/3 Ấp Tây Lân, Xã 
Bà Điểm, Huyện Hóc 
Môn, TPHCM 

 8/12/2012 

Mất, là 
mẹ của bà 
Lê Thị 
Mộng 
Điệp  
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PHƯƠNG 1050 
 

TPHCM  Tam Thôn, Hóc Môn, 
Tp.HCM 

1.4 LÊ THỤY MỴ 
CHÂU   023352779 04/11/2005 

Sở Kế 
hoạch   - 
Đầu tư 
TPHCM 

2/6C Ấp 2, Xã Xuân Thới 
Sơn, huyện Hóc Môn, 
Tp.HCM 

0 0  

1.5 

CTY TNHH 
QUẢN LÝ VÀ 
KINH DOANH 
CHỢ ĐẦU MỐI 
NSTP HÓC MÔN 

  4104000073 02/08/2004 Công An 
TPHCM  

14/7A đường Nguyễn Thị 
Sóc, Ấp Mỹ Hòa 4, huyện 
Hóc Môn, Tp.HCM 

0 0  

2 NGUYỄN NGỌC 
THẢO 

048C00
9905 
 

Phó chủ tịch 
HĐQT kiêm 
Phó Tổng 
Giám đốc, 
Người được 
ủy quyền 
CBTT 

020990509 02/08/2008 Công An 
TPHCM 

1/3A Quang Trung, Khu 
phố 7, Thị Trấn Hóc 
Môn, Hóc Môn, TPHCM 

63.750 1,21%  

2.1 NGUYỄN NGỌC 
XƯƠNG   022027885 04/02/2008 Công An 

TPHCM 

281/37/4 Lê Văn Sỹ, 
Phường 1, Quận Tân Bình, 
TPHCM  

0 0  

2.2 NGUYỄN NGỌC 
BẠCH CÚC   021023159 08/06/2001 Công An 

TPHCM 

122/16/2/17 Nguyễn 
Thượng Hiền, Phường 1, 
Quận Gò Vấp, TPHCM  

0 0  

2.3 NGUYỄN NGỌC 
TUẤN   020990508 19/10/2001 Công An 

TPHCM 

281/37/4 Lê Văn Sỹ, 
Phường 1, Quận Tân Bình, 
TPHCM  

0 0  

2.4 NGUYỄN NGỌC 
TRUNG   021697479 07/03/2007 Công An 

TPHCM 

281/60/11 Lê Văn Sỹ, 
Phường 1, Quận Tân Bình, 
TPHCM  

0 0  

2.5 NGUYỄN NGỌC 
BẠCH LAN   022462286 05/04/1997 Công An 

TPHCM 

46/18E Nguyễn Thượng 
Hiền, Phường 1, Quận Gò 
Vấp, TPHCM  

0 0  

2.6 LÊ THỊ HỒNG   021951933 19/01/2008 Công An 1/3A Quang Trung, Khu 0 0  
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GIANG TPHCM phố 7, Thị Trấn Hóc Môn, 
Huyện Hóc Môn, TPHCM 

2.7 NGUYỄN NGỌC 
LÊ UYÊN   024109342 26/09/2008 Công An 

TPHCM 

1/3A Quang Trung, Khu 
phố 7, Thị Trấn Hóc Môn, 
Huyện Hóc Môn, TPHCM 

0 0  

2.8 NGUYỄN NGỌC 
LÊ TRÂN   025058863 19/01/2009 Công An 

TPHCM 

1/3A Quang Trung, Khu 
phố 7, Thị Trấn Hóc Môn, 
Huyện Hóc Môn, TPHCM 

0 0  

2.9 

CTY CP BẤT 
ĐỘNG SẢN BẾN 
THÀNH-ĐỨC 
KHẢI 

 Ủy viên 
HĐQT 0308322190 10/09/2009 

Sở Kế 
hoạch   - 
Đầu tư 

TPHCM 

360D Bến Vân Đồn, 
Phường 1, Quận 4, 
TPHCM 

0 0  

3 TÔ VĂN LIÊM 
048C00
3561 
 

Ủy viên 
HĐQT, Phó 
Tổng Giám 

đốc 

023903671 25/07/2001 Công An 
TPHCM 

12A Ấp 2, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

18.750 0,36%  

3.1 TÔ VĂN NGẢI   021740188 14/10/1980 Công An 
TPHCM  

8/3 Ấp 6, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

3.2 NGUYỄN THỊ 
THÀNH   021740187 14/10/1980 Công An 

TPHCM  

8/3 Ấp 6, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

3.3 LÊ THỊ KIỀU   022917278 26/12/2008 Công An 
TPHCM  

12A Ấp 2, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 
 

0  

3.4 TÔ KIỀU OANH   025581440 08/06/2012 Công An 
TPHCM 

8/3 Ấp Thới Tứ, Xã Thới 
Tam Thôn, Huyện Hóc 
Môn, TPHCM 

0 
 

0  

3.5 TÔ ÁNH TUYẾT       
12A Ấp 2, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 
 

0  

3.6 TÔ QUANG KHẢI   022061248 29/07/2003 Công An 
TPHCM  

8/3 Ấp 6, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 
 

0  
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3.7 TÔ VĂN THANH   022737851 10/09/1989 Công An 
TPHCM  

8/3 Ấp 6, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

3.8 TÔ KIM LONG   022916895 06/06/1991 Công An 
TPHCM  

8/3 Ấp 6, Xã Xuân Thới 
Sơn, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

3.9 

CÔNG TY TNHH 
QUẢN LÝ VÀ 
KINH DOANH 
CHỢ ĐẦU MỐI 
NSTP HÓC MÔN 

 Giám đốc 4104000073 02/08/2004 

Sở Kế 
hoạch   - 
Đầu tư 
TPHCM 

14/7A đường Nguyễn Thị 
Sóc, Ấp Mỹ Hòa 4, huyện 
Hóc Môn, Tp.HCM 

0 0  

4 LÊ THỊ MỘNG 
ĐIỆP 

048C00
1612 
 

Ủy viên 
HĐQT, Kế 

toán trưởng 
021507873 09/06/2012 Công An 

TPHCM 

C6 Khu phố 2, Phường 
Tân Chánh Hiệp, Quận 
12, TPHCM 

82.875 1,58%  

4.1 TRẦN NGỌC 
HIẾU 

048C00
7755  020230472 10/10/1997 Công An 

TPHCM 

C6 Khu phố 2, Phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12, 
TPHCM 

0 0  

4.2 TRẦN NGỌC 
THẢO NHI     Công An 

TPHCM 

C6 Khu phố 2, Phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12, 
TPHCM 

0 0  

4.3 LÊ THỊ ÁNH 
NGỌC    021507403 12/09/2001 Công An 

TPHCM 

104/3 Ấp Tây Lân, Xã Bà 
Điểm, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

4.4 LÊ THỊ HUỲNH 
KIM   021750602 20/07/2004 Công An 

TPHCM 

104/3 Ấp Tây Lân, Xã Bà 
Điểm, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

4.5 LÊ KIM CƯƠNG   022067095 25/06/2004 Công An 
TPHCM 

104/3 Ấp Tây Lân, Xã Bà 
Điểm, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

5 ĐẶNG DUY 
QUÂN   Ủy viên 

HĐQT 024039666 19/11/2002 Công An 
TPHCM 

64/1M đường D3, Phường 
25, Quận Bình Thạnh, 
TPHCM 

0 0  

5.1 ĐẶNG DUY 
LUYỆN   201477883 08/01/2002 Công An  

Đà Nẵng 
651 đường Dương Quảng 
Hàm, P. Khuê Trung, Quận 0 0  
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Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

5.2 CAO THỊ ĐÀO   201510525 05/01/2002 Công An  
Đà Nẵng 

651 đường Dương Quảng 
Hàm, P. Khuê Trung, Quận 
Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng 

0 0  

5.3 PHẠM THỊ LỆ 
MAI   201476893 10/12/1999 Công An  

Đà Nẵng 

64/1M đường D3, Phường 
25, Quận Bình Thạnh, 
TPHCM 

0 0  

5.4 ĐẶNG HẢI NAM   024002900 18/06/2008 
Công An 
TPHCM 
 

CANADA 0 0  

5.5 ĐẶNG TUẤN 
ANH   024756589 27/06/2007 Công An 

TPHCM CANADA 0 0  

5.6 
CÔNG TY XĂNG 
DẦU KHU VỰC II 
TNHH MTV 

 Phó Giám đốc 0300555450 20/07/2010 
Sở KH & 

ĐT 
TP.HCM 

15 Lê Duẫn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TPHCM  525.000 10,00%  

5.7 

CTY CP VẬN TẢI 
VÀ DỊCH VỤ 
PETROLIMEX 
SAIGON  
(PTS SAIGON) 

 Chủ tịch 
HĐQT 4103000220 27/11/2000 

Sở KH & 
ĐT 
TP.HCM 

118 Hùynh Tấn Phát, 
Phường  Tân Thuận Tây, 
Quận 07, TPHCM 

0 0  

5.8 

CTY CP ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP 
THƯƠNG MẠI 
TÂY BẮC CỦ CHI 

 Ủy viên 
HĐQT 0302704764 23/10/2009 

Sở KH & 
ĐT 
TP.HCM 

Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An 
Hội, Huyện Củ Chi (KCN 
Tây Bắc Củ Chi), TPHCM 

0 0  

6 PHẠM PHÚ 
QUỐC  Ủy viên 

HĐQT 024178696 11/11/2003 Công An 
TPHCM 

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 
7, TPHCM 

0 0  

6.1 PHẠM VĂN HAI   220052375  03/9/2008 Công An 
Quảng Trị 52 Võ Trứ, Nha Trang 0 0  

6.2 LƯƠNG THỊ 
HƯỜNG   220052268  12/11/2008 Công An 

Quảng Trị 52 Võ Trứ, Nha Trang 0 0  

6.3 NGUYỄN PHAN   024178697  11/11/2003 Công An 34D (146) đường 39, 0 0  
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DIỆU PHƯƠNG TPHCM Phường Tân Quy, Quận 7, 
TPHCM 

6.4 PHẠM NGUYỄN 
NHẬT MINH   Chưa có   

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 7, 
TPHCM 

0 0  

6.5 PHẠM NGUYỄN 
PHƯƠNG UYÊN   Chưa có   

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 7, 
TPHCM 

0 0  

6.6 PHẠM NGỌC 
TUYẾT   023834191  02/5/2002 Công An 

TPHCM 
21 Lô K1,Khu định cư Tân 
Qui Đông, Q.7, TP.HCM 0 0  

6.7 PHẠM THÙY 
TRANG   024609846 05/01/2007 Công An 

TPHCM 

B5B.4.1 Chưng cư Phú 
Mỹ, Hoàng Quốc Việt, 
Q.7, TP.HCM 

0 0  

6.8 PHẠM PHÚ 
DŨNG   025248133 07/01/2010 Công An 

TPHCM 
95/7 đường 15, P.Tân Qui, 
Q.7, TP.HCM 0 0  

6.9 PHẠM PHÚ SỸ   225089968 24/3/2004 
Công An 

Quảng Trị 52 Võ Trứ, Nha Trang 0 0  

6.10 PHẠM NGỌC 
SƯƠNG   024725769 12/12/2007 

Công An 
TPHCM 

658M/17D Phạm Văn Chí, 
F.8 Q.6, TP.HCM 0 0  

6.11 PHẠM PHÚ QUÝ   225203892 05/01/2000 Công An 
Quảng Trị 

34D (146) đường 39, 
Phường Tân Quy, Quận 7, 
TPHCM 

0 0  

6.12 
TỔNG CÔNG TY 
BẾN THÀNH – 
TNHH MTV 

048C00
789 
 

Phó Tổng 
Giám đốc 0301151147 18/08/2010 

Sở KH & 
ĐT 
TP.HCM 

27 Nguyễn Trung Trực, 
Phường Bến Thành, Quận 
1, TPHCM 

1.312.150 24,99%  

6.13 CTY CP DỊCH VỤ 
BẾN THÀNH  Chủ tịch 

HĐQT 
0305246978 04/10/2007 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

45/4 Nguyễn Thái hoc, P 
Cầu Ông Lãnh, Q.1 0 0  

6.14 CTY CP DỊCH VỤ 
HUẾ  Chủ tịch 

HĐQT 
3300100018 16/07/2010 Thừa 

Thiên-Huế 4 Trương Định, TP.Huế 0 0  

6.15 
CTY CP TÂN 
CẢNG BẾN 
THÀNH 

 Chủ tịch 
HĐQT 

0310151577 12/07/2012 
Sở KH & 

ĐT 
TP.HCM 

1295B  Nguyễn Thị Định, 
P Cát Lái, Q.2, TP.HCM 0 0  

6.16 CTY CP XNK  Ủy viên 4103002027 19/05/2007 Sở KH &  0 0  
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GIÀY DÉP NAM 
Á 

HĐQT ĐT 
TP.HCM 

10/5 Hoàng Minh Giám, 
P.9, Q. Phú Nhuận 

6.17 
NGÂN HÀNG 
TMCP PHƯƠNG 
ĐÔNG 

 Ủy viên 
HĐQT 059700 10/5/1996 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

45 Lê Duẫn, P. Bến Nghé, 
Q.1, TP.HCM 0 0  

6.18 
CTY CP XSKD 
HÀNG XK TÂN 
BÌNH 

 Ủy viên 
HĐQT 0301418383 05/01/2010 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

9-15 Lê Minh Xuân, P.7, 
Q.Tân Bình, TP.HCM 0 0  

7 KIỀU CÔNG 
TÂM 

048C00
1058 

Ủy viên 
HĐQT 021752296 20/03/2008 Công An 

TPHCM 

A.2Bis Khu phố 1, P. 
Đông Hưng Thuận, Quận 
12, TPHCM 

15.375 0,29%  

7.1 NGUYỄN NGỌC 
ĐÀO 

048C00
1220  022626343 20/03/2008 Công An 

TPHCM 

A.2Bis Khu phố 1, Phường 
Đông Hưng Thuận, Quận 
12, TPHCM 

18.000 0,34%  

7.2 KIỀU DIỆP TÙNG   022626343 20/03/2008 Công An 
TPHCM 

Số 1010 Nguyễn Văn Quá, 
Phường Đông Hưng 
Thuận, Quận 12, TPHCM 

0 0  

7.3 KIỀU THỊ BẢO 
TRÂN   022065326 22/08/2007 Công An 

TPHCM 

Khu Phố 2, Phường Tân 
Chánh Hiệp, Quận 12, 
TPHCM 

0 0  

7.4 KIỀU THỊ NHƯ 
TRANG   022982529 16/06/2009 Công An 

TPHCM 

Số 308 Khu Phố 3, Phường 
Đông Hưng Thuận, Quận 
12, TPHCM 

0 0  

7.5 KIỀU CÔNG DUY 
THÁI   022561636 23/05/2009 Công An 

TPHCM 

Số 308 Khu Phố 3, Phường 
Đông Hưng Thuận, Quận 
12, TPHCM 

0 0  

8 NGUYỄN THỊ 
THÚY HỒNG  Trưởng Ban 

kiểm soát 025145409 07/07/2009 Công An 
TPHCM 

Số 1010 Nguyễn Văn Quá, 
Phường Đông Hưng 
Thuận, Quận 12, TPHCM 

0 0  

8.1 NGUYỄN VĂN 
LÔ   023729541 26/06/2000 

Công An 
TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

8.2 VÕ THỊ TRẢNG   020363787 19/09/2006 Công An 12/6B Ấp Chánh 2, Xã Tân 0 0  
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TPHCM Xuân, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

8.3 NGUYỄN HỮU 
DŨNG 

048C00
0743  023292345 27/08/2010 

Công An 
TPHCM 

487/41 Huỳnh Tấn Phát, P. 
Tân Thuận Đông, Quận 7, 
TPHCM 

10.500 0,20%  

8.4 NGUYỄN THỊ 
DIỆU HIỀN   022910370 14/06/1999 

Công An 
TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

8.5 NGUYỄN THỊ 
HỒNG HẠNH   022986643 29/03/1993 

Công An 
TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

8.6 NGUYỄN THỊ 
THANH HÀ   023560756 19/09/2006 

Công An 
TPHCM 

12/6B Ấp Chánh 2, Xã Tân 
Xuân, Huyện Hóc Môn, 
TPHCM 

0 0  

8.7 NGUYỄN THANH 
HẢI   023725867 24/02/2005 

Công An 
TPHCM 

341 Trần Hưng Đạo, 
Phường Cầu Kho, Quận 1, 
TPHCM 

0 0  

9 MAI VĂN 
TRƯỜNG  

Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
020990509 02/08/2008 

Công An 
TPHCM 

364/7B đường Bình Đông, 
Phường 15, Quận 8, 
TPHCM 

0 0  

9.1 VÕ TUYẾT ANH   023977364 14/12/2001 
Công An 
TPHCM 

85 đường số 4, KDC Bình 
Hưng, Xã Bình Hưng, Bình 
Chánh, TPHCM 

0 0  

9.2 MAI ĐỨC HÙNG   024307278 01/12/2004 
Công An 
TPHCM 

364/12 Bến Bình Đông, 
P.15, Quận 8, TPHCM 0 0  

9.3 MAI NGỌC ÁNH   025095892 13/05/2009 
Công An 
TPHCM 

364/7B Bến Bình Đông, 
Phường 15, Quận 8, 
TPHCM 

0 0  

9.4 
TỔNG CÔNG TY 
BẾN THÀNH – 
TNHH MTV 

 

Phó Giám đốc 
phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch 

0301151147 18/08/2010 

Sở KH & 
ĐT 

TP.HCM 

27 Nguyễn Trung Trực, 
Phường Bến Thành, Quận 
1, TPHCM 

1.312.150 24,99%  

10 VŨ HỒNG VÂN  Thành viên 023629420 28/04/2012 Công An D209 C/c Phạm Viết 0 0  
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Ban kiểm 
soát 

TPHCM Chánh F19.Q Bình 
Thạnh HCM 

10.1 VŨ ĐÌNH KHÔI   023995905 02/05/2002 Công An 
TPHCM 

75/36 Nguyễn Cửu Vân, 
Phường 17, Q. Bình Thạnh 
, TP.HCM 

0 0  

10.2 MAI THỊ NỮ   023995969 02/05/2002 Công An 
TPHCM 

75/36 Nguyễn Cửu Vân,  
Phường 19, Q. Bình Thạnh 
, TP.HCM 

0 0  

10.3 NGUYỄN VĂN 
MINH   024178859 05/09/2011 Công An 

TPHCM 

D209 C/c Phạm Viết 
Chánh,  Phường 19.Q.Bình 
Thạnh , TP.HCM 

0 0  

10.4 NGUYỄN KHÁNH 
LINH      

D209 C/c Phạm Viết 
Chánh,  Phường 19, Bình 
Thạnh , TP.HCM 

0 0  

10.5 NGUYỄN THANH 
BÌNH      

D209 C/c Phạm Viết 
Chánh ,  Phường 19, Bình 
Thạnh , TP.HCM 

0 0  

10.6 VŨ THỊ THANH 
HẢI      Cộng hòa Sec (Czech) 0 0  

10.7 VŨ THỊ THANH 
MAI   031144615 05/03/1998 Công An 

Hải Phòng 
2 Nguyễn Bình, TP.Hải 
Phòng 0 0  

10.8 VŨ THỊ THANH 
HỒNG   023146311 17/02/2009 Công An 

TPHCM 

110/7Bis Điện Biên Phủ, ,  
Phường 19, Bình Thạnh, 
TP.HCM 

0 0  

10.9 
CÔNG TY XĂNG 
DẦU KHU VỰC II 
TNHH MTV 

  0300555450 20/07/2010 
Sở KH & 

ĐT 
TP.HCM 

15 Lê Duẫn, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, TPHCM  525.000 10,00%  
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2. Giao dịch cổ phiếu: 

 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

(01/01/2012) 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

(31/12/2012)  

STT 

 

Người 
thực hiện 
giao dịch 

 

Quan hệ 
với cổ 

đông nội 
bộ Số cổ 

phiếu Tỷ lệ Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng,…) 

01 

Tổng Cty 
Bến Thành 
– TNHH 

Một Thành 
viên 

Tổ chức 
có liên 

quan đến 
Ủy viên 
HĐQT 

1.312.350 24,99% 1.312.150 24,99% 
Tái cấu trúc 
danh mục 

đầu tư 

02 Ông Lê 
Văn Mỵ 

Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị 

kiêm 
Tổng 

Giám đốc 

71.250 1,36% 151.175 2,88% Mua, tăng tỷ 
lệ sở hữu 

 
 2.1 Tổng Công ty Bến Thành – TNHH Một thành viên là cổ đông Nhà nước, cổ 

đông nội bộ, cổ đông lớn có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau: 
2.1.1 Báo cáo số 06/BC-TCT ngày 30/01/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.312.350  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã bán:                           12.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                          12.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.312.350  cổ phiếu 
2.1.2 Báo cáo số 17/BC-TCT ngày 05/04/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.312.350  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã bán:                           28.600  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.283.750 cổ phiếu 
2.1.3 Báo cáo số 28/BC-TCT ngày 15/06/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.283.750  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã bán:                         104.500  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                        133.100  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.312.350  cổ phiếu 
2.1.4 Báo cáo số 36/BC-TCT ngày 18/07/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.312.350  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã bán:                         110.600  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.201.750  cổ phiếu 
2.1.5 Báo cáo số 43/BC-TCT ngày 03/08/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.201.750  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                        110.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.311.750  cổ phiếu 
2.1.6 Báo cáo số 45/BC-TCT ngày 22/08/2012: 
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- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.311.750  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã bán:                         100.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.211.750  cổ phiếu 
2.1.7 Báo cáo số 48/BC-TCT ngày 14/09/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:   1.211.750 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                                400  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.212.150  cổ phiếu 
2.1.8 Báo cáo số 50/BC-TCT ngày 28/09/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:   1.212.150 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                         100.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.312.150  cổ phiếu 
2.1.9 Báo cáo số 53/BC-TCT ngày 23/10/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.312.150  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã bán:                         100.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.212.150  cổ phiếu 
2.1.10 Báo cáo số 56/BC-TCT ngày 07/11/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.212.150  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                          97.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.309.150  cổ phiếu 
2.1.11 Báo cáo số 57/BC-TCT ngày 21/11/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.309.150  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã bán:                           97.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.212.150  cổ phiếu 
2.1.12 Báo cáo số 62/BC-TCT ngày 26/12/2012: 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:  1.212.150  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                        100.000  cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      1.312.150  cổ phiếu 
 

2.2  Ông Lê Văn Mỵ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám 
đốc là cổ đông nội bộ có thực hiện giao dịch cổ phiếu như sau: 

2.2.1    Báo cáo ngày 23/11/2012 : 
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:   71.250 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                        9.100 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      80.350 cổ phiếu 
2.2.2   Báo cáo ngày 27/12/2012 :  
- Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch:     80.350 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu đã mua:                        70.825 cổ phiếu 
- Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch:      151.175 cổ phiếu 
 

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn, người có liên 
quan với chính công ty) 
Công ty Xăng dầu khu vực II là nhà cung cấp chủ yếu nguồn hàng xăng dầu cho 

Công ty HOTRACO, và đồng thời là cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần của Công ty 
HOTRACO.  
            Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn hiện là Tổng đại lý tiêu thụ xăng dầu của Công ty 
Xăng dầu khu vực II  theo Hợp đồng Tổng đại lý xăng dầu số 01103700/TĐL-2010 ngày 
31/12/2010. 
 



Ngodi ra. Lrong niln 2012 C6ng ry khong c6 giiro dich di duo-c li! ket Lruac di dunc
tlluc hien trong nint voi cdng ty, cric c6ng l)' con. clic c6ng t),nrd c6ng ty l]iirr quydn kidnt
soiit cria thiinh vi€n H6i ddng cluAn tri, thiLnh'ion Ban kidln.sodt, fO,[ bian' c]oc. cac cirr
Lrrl ,lrrrn l-, r, rhjng nvrroi .i.rrqtrr.r tri ,:-c d"i r.rurq rot r i r

Trorrg nin 2012, hai b€n di thuc hi6n giao nhAn xdng ddrL nhu sau:

TT Mit hing 56 luong (Lit)
Thinb tidn
chua thu6

(tl6ng)

Thrinh ti6n thanl
to6n (tl6ng)

Xang RON 95 2.469.000 50.237.632.000 55.16r.195.200

2 Xing RON 92 5.979.0.19 119.162.171.421 r31.408.391.870

l DAU DO
025% 652.9 85 t2 .21 6 .026 .19 5 13.503.628.8 r 5

I Ddu DO
0.05%

2.3 96.000 45.108.250.000 49.619.075.00r:)

5 DAu I(O 60.000 1.103.898.0r10 i.214.287.800
6 Ddu FO 162.9 | 2.532.45 t..195 2.785.696.6:15

C0ng ll.'t 19.945 230.720.132 .117 253 .7 92.41 5.329
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